
STT HỌ VÀ TÊN Học hàm, học vị, chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

1 NGUYỄN VĂN NGAI Nhà giáo ưu tú, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố

2 NINH VĂN BÌNH Nhà giáo ưu tú, Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

3 LÂM VĂN QUẢN Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

4 NGUYỄN THANH LỢI      Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Cầu  Kiệu, Quận Phú Nhuận

5 HỒ HOÀNG MINH Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

6 TRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊN Nhà giáo ưu tú, Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo

7 NGUYỄN ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu trưởng-Trường Mầm non Nam Sài Gòn 

1 GS.TS. Huỳnh Văn Sơn
Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối 

ngành Sư phạm 

2 GS.TS. Sử Đình Thành
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành 

Kinh tế

3 PGS.TS. Phạm Hoàng Quân
Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật- 

Du lịch - Xã hội và Nhân văn 

4 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiệp Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sức khỏe 

5 PGS.TS Trần Hoàng Hải
Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Chính trị- 

Pháp luật 

6 TS. Phan Hồng Hải
 Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kỹ thuật- 

Công nghệ 

7 PGS.TS Nguyễn Tấn Phát Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM

1 Huỳnh Công Minh
Tiến sĩ, Nguyên Giám đốc Sở, Hiệu trưởng Trường TH, THCS, 

THPT Emasi Nam Long

2 Nguyễn Thị Thu Cúc Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Emasi Vạn Phúc

3 Hà Thị Kim Sa Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Hồng Hà
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4 Lê Ngọc Lập Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Đức Trí

5 Nguyễn Bác Dụng Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Mùa Xuân

6 Lê Thị Ngọc Điệp Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Vinschool

7 Nguyễn Thống Nhất Hiệu trưởng Trường THPT Việt Mỹ Anh

8 Trịnh Quang Trinh Hiệu trưởng Trường THPT Việt Nhật

9 Nguyễn Thị Minh Hảo Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm

10 Hoàng Thị Diễm Trang Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Đinh Thiện Lý

11 Mai Phú Thanh Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Khai Sáng

12 Lê Thị Hồng Liên CBQL Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Canada

13 Đỗ Trần Ngoan Hiệu trưởng Trường THPT Phú Lâm

14 Mai Đức Thắng Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Hoàng Gia

15 Trần Huỳnh Tuấn Giám đốc kinh doanh dự án Giáo dục, Viettel Solutions

16 Ferhat Ozturk Hiệu trưởng Trường Song ngữ Quốc tế Horizon

17 Kim Sharee Green Hiệu trưởng Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

18 Mark Anthony Priddis Hiệu trưởng Trường Quốc tế Singapore

19 Simon Paul Higham Hiệu trưởng Trường Quốc tế Anh Việt Thành phố Hồ Chí Minh

20 Anthony Rowlands Hiệu trưởng Trường Quốc tế dạy bằng Anh 

21 Catriona Moran Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Nam Sài Gòn

22 John Veitch Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Âu

23 Davina Natasha Mccarthy Hiệu trưởng Trường Quốc tế Úc

24 Chiang Chun Jen Hiệu trưởng Trường Đài Bắc tại Thành Phố Hồ Chí Minh

25 Anne Valli Hill Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Anne Hill

26 Bùi Ngọc Âu Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Anglophone

27 Phan Văn Thanh Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký

28 Phan Thị Ánh Hoàng Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Nam Việt

29 Lê Thị Thanh Trúc Hiệu trưởng Trường TiH, THCS và THPT Quốc tế  Á Châu

30 Phạm Thanh Tâm Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Hồng Đức

31 Hoàng Thái Dương Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Nguyễn Khuyến

32 Huỳnh Kim Tuấn Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Trần Cao vân

33 Đào Thị Kim Dung  Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

34 Ngô Vĩnh Trường  Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Tân Phú

Bổ sung



35 Đỗ Thị Thanh Thiên  Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Ngôi Sao

36 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Trí Tuệ Việt

1 Trần Thị Kim Quyên Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 13, Quận 10

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 8, Quận 12

3 Cao Thị Ngọc Lan Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 10, Q. Phú Nhuận

4 Nguyễn Thị Phương Hồng Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng 1, huyện Bình Chánh

5 Đặng Thu Hà Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng, Quận 6

6 Bùi Trí Hiệp Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

7 Triệu Thị Huệ Nhà giáo ưu tú, Tổ trưởng tổ Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

8 Lương Thị Thanh Lý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú

9 Đặng Duy Phước Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh 

10 Trần Thị Hồng Ân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định, Quận 12

11 Nguyễn Như Thủy Giáo viên Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận Tân Phú

12 Nguyễn Kim Hùng Giáo viên Trường THCS Lữ Gia - Quận 11

13 Đoàn Ngọc Dũng Giáo viên Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6

14 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An - Quận 11

15 Nguyễn Duy Tuyển Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên

16 Bùi Minh Tâm Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh

17 Hoàng Thị Thu Hường Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền, thành phố Thủ Đức

18 Trần Hồng Vân Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triễn giáo dục hòa nhập Bình Chánh

19 Trần Tiến Đức Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Quận 11

20 Đặng Ngọc Thu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Quận 6

1 Lê Thị Bình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

2 Phạm Đăng Khoa Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

3 Lưu Hồng Uyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

4 Đặng Nguyễn Thịnh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

5 Nguyễn Thành Văn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

6 Khưu Mạnh Hùng  Thạc sĩ QLGD, Trưởng phòng Giáo dục Quận 12

ĐẠI BIỂU NHÀ GIÁO ƯU TÚ, GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI VÕ TRƯỜNG TOẢN NĂM 2021
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7 Trần Anh Kiệt  Thạc sĩ, Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thạnh

8 Trần Khắc Huy Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình

9 Trịnh Vĩnh Thanh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp

10 Nguyễn Thị Thu Hiền P.Trưởng phòng GDĐT Tp.Thủ Đức

11 Nguyễn Thị Tú Ni Chuyên viên GDĐT Tp.Thủ Đức

12 Đinh Thị Mỹ Ngọc Chuyên viên GDĐT Tp.Thủ Đức

13 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên MN Long Thạnh Mỹ

14 Nguyễn Hạnh Nhung P.Hiệu trưởng MN Bình Trưng Đông

15 Bùi Thị Thanh Trinh P.Hiệu trưởng MN Hoa Mai

16 Nguyễn Thị Thúy Vinh P.Hiệu trưởng MN Hoa Đào

17 Phan Thụy Vân Trinh Giáo viên TiH Huỳnh Văn Ngỡi

18 Nguyễn Trọng Năm Giáo viên TiH Long Thạnh Mỹ

19 Lê Minh Hiển Hiệu trưởng TiH Phước Bình

20 Tạ Thị Tuyết Mai Hiệu trưởng TiH Linh Chiểu

21 Trần Văn Tình Hiệu trưởng THCS Lương Định Của

22 Nguyễn Thị Hoàng Anh Hiệu trưởng THCS Trường Thọ

23 Phan Trần Bảng Thu Giáo viên THCS Hoa Lư

24 Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên THCS Nguyễn Văn Bá

25 Bùi Thị Thanh Hiệu trưởng TiH Nguyễn Huệ

26 Nguyễn Xuân Thọ P.Hiệu trưởng THCS Đồng Khởi

27 Trương Quốc Cường Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 1

28 Lê Thị Ngọc Hân Giáo viên MN Bé Ngoan

29 Nguyễn Thị Hồng Hoa Chuyên trách phổ cập giáo dục

30 Ngô Thị Kim Duyên Giáo viên mầm non Trường Mầm Non 3

31 Nguyễn Thị Lan Anh Hiệu trưởng trường MN8

32 Võ Thị Thương Huyền Hiệu trưởng trường TH Kỳ Đồng

33 Phạm Ngọc Hoài Ngân Giáo viên Trường TH Mê Linh 

34 Vương Thanh Phương Hiệu trưởng trường THCS Phan Sào Nam

35 Phạm Thúy Hà Phó Trưởng phòng GDĐT Quận 4

36 Trương Thúy Uyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Vân Đồn

Bổ sung
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37 Trần Ngọc Thanh Tâm Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

38 Đào Thị Tuyết Nhung Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Trần Côn

39 Võ Hữu Duy An Hiệu trưởng trường Chuyên biệt 1 tháng 6

40 Phạm Minh Thiện Phó Trưởng phòng GDĐT Quận 5

41 Phan Thị Ngọc Diện Hiệu trưởng trường MN Họa Mi 1

42 Trương Diệu Thừa Hiệu trưởng trường TH Minh Đạo

43 Trần Văn Luyện Hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng

44 Lưu Thị Phương Dung Giáo viên trường phục trách Phổ cập - XMC 

45 Hồ Thụy Đan Vy Thạc sĩ, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

46 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Giáo viên, Trường Tiểu học Chi Lăng, Quận 6

47 Nguyễn Thị Kim Hồng Thạc sĩ, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

48 Lưu Toàn Thanh Phương Giáo viên, Trường Mầm non Rạng Đông Quận 6

49 Lưu Hồng Phong Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Bình Tây, Quận 6

50 Lý Thị Hạnh Dung Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Hưng

51 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

52 Cao Hoàng Trinh Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

53 Lê Thị Phước Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Mỹ

54 Nguyễn Thị Kim Ngọc Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

55 Dương Văn Dân Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

56 Thạch Trung Tuấn Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

57 Phan Thảo Ly Hiệu trưởng Mầm non 19 Tháng 5

58 Nguyễn Thị Bình Minh Hiệu trưởng Tiểu học Trần Danh Lâm

59 Trần Thị Phú Hà Phó Hiệu trưởng Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giáo dục

60 Bùi Quang Trung Chuyên viên - Phòng Giáo dục và Đào tạo

61 Nguyễn Thị Thu Lan Hiệu trưởng - Trường Măng non II

62 Đỗ Thị Mỹ Hòa Hiệu trưởng - Trường tiểu học Triệu Thị Trinh

63 Trần Kiều Mỹ Nga Giáo viên - Trường tiểu học Trần Quang Cơ

64 Nguyễn Minh Triết Giáo viên - TrườngTHCS Cách Mạng Tháng Tám

65 Nguyễn Thị Ngọc Đoan Phó Trưởng phòng GD&ĐT Quận 11 

66 Bùi Văn Chiến Hiệu trưởng trường tiểu học Lạc Long Quân

Quận 7

Quận 8

Quận 10

Quận 11

Quận 4

Quận 5

Quận 6



67 Nguyễn Phi Phượng Hiệu trưởng trường Mầm non Quận 11

68 Lưu Nhuận Giáo viên- Trường THCS Hậu Giang

69 Nguyễn Thị Kim Hương Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thọ

70 Lâm Ngọc Lệ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

71 Nguyễn Thị Thu Giang Hiệu trưởng trường Mầm non Bông Sen, Quận 12

72 Hồ Thị Hiệp Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Hoa Mai 2, Quận 12

73 Phan Thị Ngọc Phương Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Quận 12 

74 Võ Kim Quyên Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập, Quận 12

75 Mai Minh Nghĩa Ths QLGD Phòng GDĐT Tân Bình

76 Nguyễn Thị Dung Cử nhân TiH trường TH Đống Đa quận Tân Bình

77 Nguyễn Đức Anh Khoa Thạc sĩ QLGD trường THCS Võ Văn Tần quận Tân Bình

78 Đặng Thị Thuỳ Dung Thạc sĩ GDTiH trường TH Lê Thị Hồng Gấm quận Tân Bình

79 Nguyễn Thị Minh Châu ĐHSPMN trường MN 14 quận Tân Bình

80 Phan Sĩ Đạt Thạc sĩ, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Quận Tân phú

81 Lô Quốc Khải Thạc sĩ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Tân phú

82 Huỳnh Miêu Kha Thạc sĩ, Giáo viên trường Bồi gưỡng Giáo dục  Quận Tân phú

83 Nguyễn Thị Hoàng Thuý Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, quận Tân Phú

84 Nguyễn Thị Bích Duyên Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám  Quận Tân phú

85 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên THCS Bình Trị Đông

86 Trần Minh Kha Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT

87 Đỗ Thị Thanh Vui Hiệu trưởng trường Mầm non Hoàng Anh

88 Võ Văn Phúc Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Trị 2

89 Nguyễn Thị Suốt Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt

90 Phan Thị Kim Tuyến Giáo viên trường Tiểu học An Lạc 1

91 Phạm Thanh Tùng Hiệu trưởng MN Nhật Quỳnh

92 Nguyễn Thị Vân Hiệu trưởng MN Anh Đào

93 Trần Thị Bích Thuận Hiệu trưởng TH Phạm Ngũ Lão

94 Lê Thị Xuân Kim Hiếu Hiệu trưởng TH Nguyễn Viết Xuân

95 Mạch Công Thạch Hiệu trưởng THCS Phan Văn Trị

96 Hà Triệu Duy Khương Chuyên viên Phòng GD&ĐT

Tân Bình

Quận 11

Quận 12

Tân Phú

Bình tân

Gò Vấp

Bình Thạnh



97 Kiều Thị Mai Trang Hiệu trưởng trường Mầm non 25B

98 Nguyễn Tuấn Minh Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trọng Tuyển

99 Hứa Thị Diễm Trâm Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập

100 Nguyễn Bảo Nhơn Giáo viên làm công tác PCGD Phường 12

101 Võ Cao Long Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

102 Nguyễn Văn Đến PTP GD&ĐT 

103 Lê Mộng Điệp PTP  GD&ĐT 

104 Trương Bích Loan Hiệu trưởng trường MN SC 1

105 Cún Thế Quốc Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Tường

106 Nguyễn Thị Trúc Ly Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh

107 Lê Trung Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh

108 Trần Thị Vẹn Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Lộc A

109 Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2

110 Huỳnh Thị Thanh Tâm Giáo viên trường Mầm non Thủy Tiên 2

111 Nguyễn Anh Tuấn PhóTrưởng phòng GDĐT Hóc Môn

112 Lê Thanh Tâm Hiệu trưởng THCS Nguyễn An Khương

113 Trần Ngọc Minh Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

114 Hồ Thị Kim Ngân Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hồng Đào

115 Nguyễn Công Thắng Giáo viên trường THCS Phan Công Hớn

116 Võ Thị Diễm Phượng Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ

117 Đặng Thái Bình Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Khánh

118 Trần Thị Mỹ Tiên Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Tranh

119 Đặng Thị Lam Giáo viên trường THCS Doi Lầu

120 Lê Hữu Bình Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạnh An

121 Lê Thị Oanh Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè

122 Trần Thị Bích Trang Giáo viên, Trường Mầm non Đồng Xanh

123 Nguyễn Tấn Phong Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Qùy

124 Dương Công Lý Hiệu trưởng, trường THCS Lê Văn Hưu

125 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Giáo viên, trường Tiểu học Trang Tấn Khương

126 Trần Văn Toản Trưởng phòng,Phòng GDĐT huyện Củ Chi

Bình Chánh

Hóc Môn

Cần Giờ

Nhà Bè

Củ Chi

Bình Thạnh

Phú Nhuận



127 Nguyễn Tuấn Lê Hiệu trưởng Trường TH Thị Trấn Củ Chi

128 Trần Văn Thanh Hiệu trưởng  Trường TH Tân Thành

129 Huỳnh Thị Diêm Hiệu trưởng  Trường  MN Thị Trấn Củ Chi 2

130 Nguyễn Ngọc Tú Hiệu trưởng  Trường THCS Thị Trấn 

1 Cao Minh Quý Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học

2 Đoàn Hồng Hà Chuyên viên Phòng GDTrH Sở GDĐT

3 Trần Thanh Phong Chuyên viên Phòng GDTrH Sở GDĐT

4 Nguyễn Minh Hưng Chuyên viên Phòng GDTrH Sở GDĐT

5 Vũ Thị Ngọc Dung Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân

6 Nguyễn Minh Hiệu trưởng THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

7 Nguyễn Thị Hồng Chương Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai

8 Hà Hữu Thạch Hiệu trưởng THPT Lê Quí Đôn

9 Nguyễn Đăng Khoa Hiệu trưởng THPT Marie Curie

10 Vũ Quốc Phong Hiệu trưởng THPT Lê Thị Hồng Gấm

11 Dương Văn Thư Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Diệu

12 Lê Công Triệu Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi

13 Trần Công Bình Hiệu trưởng THPT Tân Phong

14 Nguyễn Hữu Trí Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền

15 Phạm Thanh Nam Hiệu trưởng THPT Nam Sài Gòn

16 Nguyễn Tấn Sĩ Hiệu trưởng THPT Lương Văn Can

17 Hà Thanh An Hiệu trưởng THPT Ngô Gia Tự

18 Trần Thị Bích Hiệu trưởng THPT Tạ Quang Bửu

19 Ngô Tấn Hưng Hiệu trưởng THPT Bình Khánh

20 Huỳnh Bảo Quốc Hiệu trưởng THPT An Nghĩa

21 Đinh Quang Thanh Bình Hiệu trưởng THPT Phước Kiển

22 Bùi Minh Bình Hiệu trưởng THPT Long Thới

23 Phạm Thị Bé Hiền Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong

24 Đỗ Minh Hoàng Hiệu trưởng Trung tâm GDNN-GDTX Chu Văn An

25 Nguyễn Vân Yên Hiệu trưởng THPT Hùng Vương

Bổ sung

ĐẠI BIỂU KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Củ Chi



26 Võ Thị Hồng Lan Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến

27 Huỳnh Thanh Phú Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du

28 Nguyễn Thành Trung Hiệu trưởng THPT Nguyễn An Ninh

29 Trần Nghĩa Nhân Hiệu trưởng THPT Bình Phú

30 Lê Văn Anh Hiệu trưởng THPT Nguyễn Tất Thành

31 Thái Quang Cường Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hiền

32 Nguyễn Ngọc Phương Hiệu trưởng THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

33 Nguyễn Hoàng Phượng Quyên Hiệu trưởng THPT Bình Chánh

34 Lê Phú Hải Hiệu trưởng THPT Đa Phước

35 Phùng Hữu Quang Hiệu trưởng THPT Vĩnh Lộc B

36 Nguyễn Thanh Tòng Hiệu trưởng THPT Tân Túc

37 Lâm Đức Tín Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh

38 Nguyễn Duy Bình Hiệu trưởngTHPT Bình Hưng Hòa

39 Đỗ Đình Đoàn Hiệu trưởng THPT Bình Tân

40 Trần Phước Đức Hiệu trưởng THPT An Lạc

41 Võ Ngọc Sơn Hiệu trưởng THPT Hàn Thuyên

42 Tô Hạ Uyên Hiệu trưởng THPT Quốc Tế Việt Úc

43 Lâm Triều Nghi Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thượng Hiền

44 Huỳnh Khương Anh Dũng Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thái Bình

45 Nguyễn Anh Dũng Hiệu trưởng THPT Tân Bình

46 Nguyễn Đức Chính Hiệu trưởng THPT Trần Phú

47 Lê Hữu Hân Hiệu trưởng THPT Thanh Đa

48 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Hiệu trưởng THPT Gia Định

49 Lê Thanh Xuân Hiệu trưởng THPT Phan Đăng Lưu

50 Trần Ngọc Minh Hiệu trưởng THPT Hoàng Hoa Thám

51 Phạm Thị Thu Hồng Hiệu trưởng THPT Trần Văn Giàu

52 Lê Thị Xuân Dung Hiệu trưởng THPT Gò Vấp

53 Phan Hồ Hải Hiệu trưởng THPT Nguyễn Công Trứ

54 Bùi Thị Kim Tuyến Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trung Trực

55 Hàn Thanh Tùng Hiệu trưởng THPT Trần Hưng Đạo

Bổ sung



56 Lương Văn Định Hiệu trưởng THPT Võ Trường Toản

57 Nguyễn Minh Hoàng Hiệu trưởng THPT Trường Chinh

58 Phạm Thị Bình Hiệu trưởng THPT Thạnh Lộc

59 Nguyễn Thị Ánh Mai Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Cầu

60 Phạm Quang Tuyến Hiệu trưởng THPT Lý Thường Kiệt

61 Trương Thị Tranh Hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ

62 Lê Thị Thanh Thủy Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Sáng

63 Lê Thị Uyên Hiệu trưởng THPT Quang Trung

64 Nguyễn Thị Hoa Huệ Hiệu trưởng THPT An Nhơn Tây

65 Nguyễn Hữu Thọ Hiệu trưởng THPT Phú Hòa

66 Nguyễn Văn Hiệp Hiệu trưởng THPT Giồng Ông Tố

67 Nguyễn Tấn Tài Hiệu trưởng THPT Thủ Thiêm

68 Dương Thị Hải Quý Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ

69 Vũ Thị Hồng Châu Hiệu trưởng THPT Phước Long

70 Nguyễn Hoàng Diễm Ly Hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Tăng

71 Lê Ngọc Khái Hiệu trưởng THPT Thủ Đức

72 Đỗ Dương Cung Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Huân

73 Hoàng Thị Hảo Hiệu trưởng THPT Đào Sơn Tây

74 Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng THPT Tân Túc

75 Lý Thị Bích Nhung Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng Phong

76 Lê Quỳnh Liên Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng Phong

77 Trần Quốc Luật Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng Phong

78 Trương Minh Cường Giáo viên Trường THPT Lê Trọng Tấn

1 Võ Long Triều Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

2 Khê Văn Mạnh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM

3 Trần Văn Tú Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

4 Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

5 Nguyễn Trí Dũng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

6 Huỳnh Tấn Mẫn Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Bổ sung

Bổ sung

ĐẠI BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRỰC THUỘC



7 Trần Nguyên Thục Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 

8 Phan Hoàng Dũng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Bổ sung


